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BÁO CÁO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 12
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN THÁNG 1/ 2024

I.SĨ SỐ HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG:
	Khối
	TSHS tháng 12
	Nữ
	HSKT
	HS học 2 buổi/ngày
	HS đăng kí bán trú

	1
	464
	210
	1
	464
	430

	2
	480
	229
	3
	480
	443

	3
	469
	232
	1
	
	

	4
	478
	222
	1
	
	

	5
	476
	214
	3
	
	

	Toàn trường
	2367
	1107
	9
	944
	873


II. ĐỘI NGŨ:
	Trường
	Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (không tính LC, BV, NV nấu ăn)
	Ghi chú

(ghi rõ thông tin GV tăng, giảm so với tháng trước)

	
	Tổng số
	CBQL
	GV
	TPT
	NV
	

	Đằng Hải
	71
	3
	64
	1
	3
	Biên chế: 68
Hợp đồng: 03


Ghi chú: Lao công, bảo vệ: 06 
III. BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 12:
1. Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra học kì I:

- 100% giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy môn Tiếng Anh đều xây dựng đề kiểm tra học kỳ I các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, Công nghệ, Tin học, Tiếng Anh và gửi đề về nhà trường đúng thời gian. Phạm vi ra đề trong chương trình học kỳ I theo đúng chỉ đạo học đến đâu kiểm tra đến đó.
- 100% GV đã ra đề đúng quy định theo ma trận đề đã thống nhất trong toàn quận. Nhiều đề thi có chất lượng, kiến thức thể hiện được 4 mức độ (đối với K5), 3 mức độ (đối với khối 1, 2, 3, 4) và có biểu điểm, đáp án rõ ràng.

* Tồn tại: 
- Một số đề TV ra phần kiểm tra đọc hiểu kết hợp với từ và câu chưa đúng cấu trúc đề (K4). Một vài đ/c thiếu ma trận đề.

2. Ôn tập, kiểm tra học kỳ 1.

- GV tập trung ôn tập cho HS theo đúng đối tượng, học lực theo yêu cầu từng môn.
- Từ 22/12/2023 đến 02/01/2024 nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ I môn: Khoa học, Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5), Tin học, Công nghệ (khối 3, 4), Tiếng Anh, môn Toán và Tiếng Việt theo đúng kế hoạch. 
3. Kiểm tra toàn diện giáo viên:
* Ưu điểm: 

- Hồ sơ sổ sách đầy đủ theo quy định, ghi chép cẩn thận, cập nhật thông tin kịp thời. Kế hoạch bài dạy soạn đúng theo chương trình, báo giảng, rõ hoạt động của thầy và trò, nội dung bài học cụ thể, có sự đổi mới phương pháp.

- GV giảng dạy có sự chuẩn bị bài chu đáo, kiến thức chắc chắn, nhận xét, đánh giá HS đúng theo thông tư 27, ứng dụng CNTT trong giảng dạy tương đối hiệu quả, đổi mới phương pháp hiệu quả. Tổ chức các trò chơi học tập hấp dẫn học sinh. GV và HS phối hợp nhịp nhàng, đạt được mục tiêu tiết học.
* Tồn tại: 
- GV chưa để cho HS tự nhận xét đánh giá nhau, chưa kiểm tra việc viết vở của HS.

- GV cần chốt kiến thức chắc chắn, trọng tâm hơn; cần nhận xét đánh giá HS triệt để; cần phát huy được tính tích cực, chủ động cho HS và rèn kĩ năng tính toán cho HS; tránh lạm dụng CNTT trong giảng dạy.
- GV cần quan tâm tới mọi đối tượng HS và phân bố thời gian hợp lý hơn, cần linh hoạt trong việc tổ chức chữa bài sao cho hiệu quả hơn.

- GV cần khai thác tranh trước khi nghe hội thoại cần kĩ hơn. Cần gọi thêm HS học sinh luyện nói theo cặp ở hoạt động thực hành nói.
- GV nên sửa lỗi phát âm, chính tả cho HS triệt để hơn; Cần bao quát lớp học kĩ hơn. GV nên kiểm tra kết quả hoạt động viết trong SGK của HS kĩ hơn.

* Kết quả: Tổng số: 05 GV.

  
 Trong đó: Xếp loại Tốt: 02 GV = 40% (Đ/c Thu T.A, Vũ Hương)

                   
       Xếp loại Khá:  03 GV = 60% (Đ/c Hoàng T.A, Hải, Chi)

4. Tổng kết Hội thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường

- Nhà trường đã tổ chức hội thi GVCN giỏi cấp trường từ ngày 20/11 đến ngày 01/12/2023. Cụ thể: 
+ GV thực hành giảng dạy 01 tiết (HĐTN hoặc GDTT) ở khối lớp mình phụ trách tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết dạy đó được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên được nhận bài dạy và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

+ GV trình bày 01 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm của cá nhân tại trường. Biện pháp đó được xác nhận áp dụng có hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng kí thi giáo viên chủ nhiệm giỏi chưa dùng để đăng kí thi giáo viên chủ nhiệm giỏi và chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

          - Các đ/c giáo viên chủ nhiệm tích cực hưởng ứng hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Tổng số: 47/49 GVCN đăng kí dự thi. (Có đ/c Vân K5, Thuỷ K5 không đăng ký dự thi)


Trong đó: Miễn thi: 10 đ/c (Bảo lưu GV chủ nhiệm giỏi cấp quận năm học 2022-2023; trưng dụng một số đ/c GVCN làm Ban giám khảo) và có 37 đ/c GVCN trực tiếp tham gia dự thi.

* Kết quả: 47/47 đ/c đạt GV chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2023-2024.
5. Hoàn thiện hồ sơ, thống kê số liệu phổ cập, đón đoàn kiểm tra về công tác phổ cập

- Tiếp tục hoàn thiện các số liệu báo cáo trên hồ sơ sổ sách, số hs phải phổ cập.
- Ngày 04/01/2024 tổ phổ cập đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập của quận.

6. Tham gia cuộc thi Thuyết trình Tiếng Anh cấp quận năm học 2023 – 2024

- Nhà trường đã triển khai các công văn chỉ đạo, thể lệ cuộc thi Thuyết trình Tiếng Anh cấp quận năm học 2023 – 2024 tới 100% HS khối 3, 4, 5 và đã lựa chọn được 3 HS có 3 video chất lượng gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp quận. Cụ thể: 

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Giáo viên dạy
	Chủ đề thuyết trình
	Điểm TB

	1.
	Nguyễn Nhật Dương
	5A2
	Cao Thị Minh Thu
	Food tour Hải Phòng
	6.97

	2.
	Hoàng Đức Trí
	4A7
	Phạm Tú Linh


	Một số địa điểm du lich nổi tiếng của Quận Hải An
	5.43

	3.
	Phạm Huy Phong
	4A9
	Đỗ Thị Thu Hà
	Làng hoa Hạ Lũng
	5.73


7. Sinh hoạt chuyên môn

7.1 Tham dự và vận dụng triển khai chuyên đề CM cấp quận 

- Ngày 15/12/2023 BGH, các đ/c khối trưởng và GV khối 4 đã tham dự đầy đủ, nghiêm túc chuyên đề CM cấp quận “Phát triển năng lực nhận thức thế giới tự nhiên thông qua hoạt động trải nghiệm môn Khoa học lớp 4” tại TH Nam Hải và đã triển khai áp dụng chuyên đề vào trong giảng dạy một cách linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

- Các tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đưa nội dung dạy lồng ghép bộ tiêu chí về văn hoá số của người Hải Phòng vào nội dung dạy học môn Đạo đức theo công văn số 3589/ SGD ĐT-VP ngày 18/12/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND thành phố ban hành Bộ tiêu chí về văn hoá số của người Hải Phòng văn minh. Lịch sự trên môi trường số.

- Tham dự tập huấn Tích hợp nội dung Quyền con người trong tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục cấp tiểu học ngày 25,26,27/ 12. 

8. Kiểm tra hồ sơ giáo viên khối 1,2,3
Kiểm tra sổ sinh hoạt chuyên môn, sổ dự giờ, sổ công tác chủ nhiệm.

*Ưu điểm: Giáo viên có đầy đủ các loại sổ theo quy định. Sổ chủ nhiệm rõ kế hoạch tháng của lớp, các biện pháp thực hiện. Sổ dự giờ dự đủ số tiết theo quy định, chấm, nhận xét, đánh giá phù hợp. Sổ sinh hoạt chuyên môn ghi chép đầy đủ nội dung của các buổi sinh hoạt chuyên môn. GV ghi chép sổ sách cẩn thận, khoa học, chữ viết đẹp.
*Tồn tại: 
+ Sổ chủ nhiệm: Nội dung nhận xét các mặt hoạt động của một số lớp còn sơ sài, cần  viết cụ thể chi tiết, hỗ trợ cho minh chứng đánh giá thường xuyên của giáo viên. Trang viết nội dung sinh hoạt lớp cuối tuần để ngay sau kế hoạch hàng tháng.
+ Sổ dự giờ: Các đồng chí lưu ý dự giờ thêm các tiết của khối khác, tiết của NKTC (đối với GVCN).
9. CNTT và chuyển đổi số
- Viết tin bài kịp thời; Xây dựng kho học liệu bài giảng trên website và đăng tin bài đảm bảo đủ số lượng theo quy định và nội dung bài viết đảm bảo chất lượng.
- Nộp tin bài về PGD đúng thời gian quy định.

- Thông tin đồng bộ HS trên CSDl ngành tính đến 25/12: còn 03 HS chưa đồng bộ. Nhà trường đã liên hệ công an phường, chờ giải quyết.
- Danh sách 3 HS chưa đồng bộ:

	STT
	Lớp học
	Họ tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	CMND/CCCD
	Số định danh cá nhân khai báo
	Trạng thái
	Giải quyết

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1A2
	Đồng Thanh Bình
	23/02/2017
	Nữ
	031217002016
	031217002016
	Định danh không thành công do thông tin Giới tính của HS không khớp với CSDLQGvDC
	Giới tính đúng là Nữ, đang chờ xin sửa lại giới tính và số định danh cá nhân - Dữ liệu chờ Bộ Tư pháp (công an Phường ko xử lí ngay được) 

	2
	2A1
	Lê Ann
	05/08/2015
	Nữ
	 
	031212000000
	Định danh không thành công ( sinh tại nước ngoài)
	Đang chờ đại sứ quán cấp số định danh

	3
	4A7
	Lê Thế Anh
	29/07/2014
	Nam
	031214022066
	031214022066
	Định danh không thành công; 
	Đợi công an kiểm tra, lấy số định danh mới


IV. KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC THÁNG 1/2024
1. Sơ kết học kì I (12/1)
2. Thực hiện chương trình HK II tuần 19 từ ngày 16/01/2024.
3. Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp trường:  Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Toán nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 2 (tuần 4 tháng 1)
4. Kiểm tra toàn diện theo kế hoạch.

5. Sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch. Tham dự SHCM cấp Quận tại TH Tràng Cát (Tuần 3)

6. Thẩm định SKKN cấp trường.
V. LỊCH CỤ THỂ:
Tuần 1: Từ ngày 1/1  đến ngày 7/1/2024. Thực hiện chương trình tuần 18
 - Tết dương lịch 1/1/2024: HS nghỉ học.

- Kiểm tra nề nếp, nội vụ lớp học.
-  5/1: SHCM các tổ khối.
Tuần 2: Từ ngày 8/1  đến ngày 14/1/2024. Thực hiện chương trình tuần 18A
            - 12/1: Sơ kết HKI 

- 14/1: Họp PHHS

- Kiểm tra báo giảng, KHBD tuần 19 (11/1)
Tuần 3: Từ ngày 15/1  đến ngày 21/1/2024. Thực hiện chương trình tuần 19

· Thực hiện chương trình học kì II – Tuần 19.

· Tham dự SHCM cấp Quận tại TH Tràng Cát 

· Kiểm tra toàn diện GV theo kế hoạch.
· Thẩm định SKKN cấp trường.
Tuần 4: Từ ngày 22/1  đến ngày 28/1/2024. Thực hiện chương trình tuần 20

· Tổ chức chuyên đề chuyên môn cấp trường:  Vận dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Toán nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh lớp 2
	Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- Các tổ chuyên môn;
- Lưu: VT.


	            T/M BAN GIÁM HIỆU

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           Phạm Thị Thuý Phương
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